
Phụ lục 

PHƯƠNG ÁN NHÂN SỰ 

được cử làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Minh Tân 

(kèm theo Quyết định số 06 ngày 10/4/2026  của Trung tâm phục vụ hành chính công  xã Minh Tân) 

TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Nhiệm vụ Thời gian làm việc 

2 Đinh Tuấn Anh Giám đốc TT PVHCC 0986720265 
Trực tiếp điều hành hoạt động của 

Trung tâm 
  

3 Đồng Thị Yến 
Công chức Trung tâm 
PVHCC 

0988931480 

Đầu mối kiểm soát TTHC, phụ trách 

công tác quản trị mạng, các phần mềm 
ứng dụng tại TT; Hướng dẫn tiếp nhận 

và trả KQ lĩnh vực chứng thực chữ ký. 

  

4 
Nguyễn Đại 
Dương 

Công chức Trung tâm 
PVHCC 

0982701068 

Hướng dẫn tiếp nhận và trả KQ lĩnh 

vực công thương; Xây dựng; Nội vụ; 

Lao động; Việc làm; Thanh niên; 
Người có công; Trẻ em; Bảo trợ xã hội; 

Đăng ký hộ kinh doanh; Lĩnh vực 

chứng thực bản sao. 

  

5 Đỗ Thị Luyến Công chức Phòng VH-XH 0833211773 

Công chức chuyên trách giải quyết 

TTHC thuộc thẩm quyền của Phòng 
VH-XH 

Từ ngày 10/4/2026 

đến ngày 09/4/2027 

6 
Ngô Thị Thanh 

Hoa 
Công chức Phòng VH-XH 0362633285 

Công chức dự phòng giải quyết TTHC 

thuộc thẩm quyền của Phòng VH-XH 

Từ ngày 10/4/2026 

đến ngày 09/4/2027 

7 Vũ Thị Bạch 
Công chức Trung tâm 
PVHCC 

0944905986 

Hướng dẫn tiếp nhận và trả KQ lĩnh 

vực đất đai, NN và MT; Thanh tra, Văn 

phòng, đối ngoại; lĩnh vực chứng thực 

chữ ký liên quan đến tài sản, động sản, 
đất ở 

  



TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Nhiệm vụ Thời gian làm việc 

8 Trần Thành Luân 
Công chức Văn phòng 

HĐND-UBND 
0385026525 

Công chức chuyên trách giải quyết 

TTHC thuộc thẩm quyền của Văn 

phòng HĐND-UBND 

Từ ngày 10/4/2026 

đến ngày 09/4/2027 

9 Nguyễn Thị Báu 
Công chức Văn phòng 

HĐND-UBND 
0975890126 

Công chức dự phòng giải quyết TTHC 
thuộc thẩm quyền của Văn phòng 

HĐND-UBND 

Từ ngày 10/4/2026 

đến ngày 09/4/2027 

10 
Trần Thị Ngân 

Hà 

Công chức Trung tâm 

PVHCC 
0988629605 

Hướng dẫn tiếp nhận và trả KQ lĩnh 

vực Tài chính; GD-ĐT; Y tế, KH-CN; 

VH-TT-DL, Dân tộc-Tôn giáo; lĩnh 
vực Hộ tịch. 

 

12 Phạm Thị Nhung Công chức Phòng Kinh tế 0946959086 

Công chức chuyên trách giải quyết 

TTHC thuộc thẩm quyền của Phòng 

kinh tế 

Từ ngày 10/4/2026 

đến ngày 09/4/2027 

13 
Nguyễn Công 
Toán 

Công chức Phòng Kinh tế 0964381142 
Công chức dự phòng giải quyết TTHC 
thuộc thẩm quyền của Phòng Kinh tế 

Từ ngày 10/4/2026 

đến ngày 09/4/2027 

14 Phạm Văn Hà BCH Quân sự xã 0368838772 

Công chức chuyên trách giải quyết 

TTHC thuộc thẩm quyền của BCH 
Quân sự xã 

Từ ngày 10/4/2026 

đến ngày 09/4/2027 

15 Đào Duy Thường BCH Quân sự xã 0974664388 
Công chức dự phòng giải quyết TTHC 
thuộc thẩm quyền của BCH Quân sự 

xã 

Từ ngày 10/4/2026 

đến ngày 09/4/2027 

16 Trần Bá Phi Cán bộ công an xã 0379131196 

Công chức chuyên trách giải quyết 

TTHC thuộc thẩm quyền của Công an 

xã 

Từ ngày 10/4/2026 

đến ngày 09/4/2027 

17 Trần Trung Đức Cán bộ công an xã 0858646964 
Công chức dự phòng giải quyết TTHC 

thuộc thẩm quyền của Công an xã 

Từ ngày 10/4/2026 

đến ngày 09/4/2027 

 


